
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Hát: Hò ba lí, Em đi trong tươi xanh.

- Bài đọc nhạc số 5, bài đọc nhạc số 6.

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 4, bài thực hành số 5.

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Hoạ tiết hoa văn trống đồng

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Bóng Rổ (Dằn bóng, Dẫn bóng)

Trong giờ 

học bộ môn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 9

(17/3-22/3)

chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện. 

- Vẽ 1 bức tranh trên giấy A4 với nội dung thể hiên hành vi giữ gìn vệ sinh trong 

trường học ( Không xả rác, quét dọn vệ sinh trường lớp...)

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút

Trắc 

nghiệm+Thực 

hành

Tuần 9

(17/3-22/3)

Chủ đề D Đạo đức pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 1 Mặt trái của Internet

Bài 2 Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Chủ đề E Ứng dụng tin học

Bài 1 Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Bài 2 Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút Sản phẩm dự án
Tuần 8

(10/3 - 16/3) Dự án 3. Em làm nhà thiết kế thời trang

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút Tự luận

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

CĐ 5: Truyện dân gian liên quan đến địa danh tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Kể lại được một câu chuyện kể liên quan đến địa danh ở Thành phố Hồ Chí 

Minh tích hợp địa danh ở quận Tân Bình.

- Thuyết minh về vẻ đẹp, ý nghĩa của địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh tích 

hợp địa danh ở quận Tân Bình.

CĐ 6: Âm nhạc dân gian trong đời sống thường ngày ở thành phố Hồ Chí Minh

- Nêu được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân sau khi nghe, đọc một số bài hát 

dân ca.

Trong giờ 

học bộ môn

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
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8
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% TN, 70% 

TL

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm

- Bài 8: Tiết kiệm

Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% Tự luận
Tuần 9

(17/3-22/3)

Phần 1: Đọc hiểu Tri thức về thơ tự do + TV: Từ đồng âm

Phần 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ tự do

Trong giờ 

học bộ môn

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút (40% TN, 60% 

TL)

Tuần 9

(17/3-22/3)

1. Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

- Bài 28: Sự đa dạng của nấm, vai trò của nấm, một số bệnh do nấm gây ra.

- Bài 29: Sự đa dạng của thực vật và vai trò của thực vật.

- Bài 31: Sự đa dạng của động vật và vai trò của động vật.

- Bài 33: Đa dạng sinh học.

2. Chủ đề 9: Lực

- Bài 35: Lực và biểu diễn lực,

- Bài 36: Tác dụng của lực.

- Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng.

Trong giờ 

học bộ môn

11 Toán 60 phút 20% TN; 80% 

TL

Tuần 9

(17/3-22/3)

Trắc nghiệm: 8 câu

Tự luận: 5 câu

 - Thực hiện phép tính: cộng trừ nhân chia phân số, hỗn số, số thập phân

- Toán thực tế về so sánh phân số, cộng trừ nhân chia phân số

- Toán thực tế về giá trị phân số của một số

- Hình học: điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia.

- Toán thực tế nâng cao

Trong giờ 

học bộ môn

12 Tiếng Anh 60 phút
70% trắc nghiệm 

30% tự luận

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Unit 6,7

Trong giờ bộ 

môn 

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút 40% TN + 60% 

TL

Tuần 9

(17/3-22/3)

- Tự luận

+ Sử học bài 15. 

+ Địa bài 14. 

- Trắc nghiệm

+ Sử: từ bài 13 đến bài 16.

+ Địa: bài 14, 16, 17 

Trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

Tuần ...

(ngày ... - ...)

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Hát: Mùa xuân cho em, Vùng cao quê em.

- Bài đọc nhạc số 4.

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 4.

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời kì phục hưng

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Cầu Lông (Tâng cầu, Giao cầu ngắn)

Trong giờ 

học bộ môn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 

(8 -9)

chủ đề 6: Sống hòa hợp trong cộng đồng

- Vẽ 1 bức tranh trên giấy A4 với nội dung thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ tương 

thân tương ái (Tham gia nụ cười hồng, nuôi heo đất...)

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút

Trắc 

nghiệm+Thực 

hành

Tuần 9

(17/03 - 22/03)

Chủ đề 4 Ứng dụng tin học

Bài 10 Sử dụng hàm để tính toán

Bài 11 Tạo bài trình chiếu

Bài 12 Sử dụng ảnh minh họa, tạo hiệu ứng động trong bài trình chiếu

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút Sản phẩm dự án
Tuần 9

(17/03 - 22/03) Dự án 2. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi trong gia đình

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút

50% trắc 

nghiệm+ 50% tự 

luận

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Chủ đề 5: Tài nguyên thiên nhiên Thành phố Hồ Chí Minh + Chủ đề 6: vai trò 

của giao thông vận tải đối với sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Trong giờ 

học bộ môn

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

Làm bài trên giấy 

KT

(30% TN, 70% 

TL)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Bài 8:  Phòng, chống bạo lực học đường

- Bài 9:  Quản lí tiền
Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% Tự luận
Tuần 9

(17/03 - 22/03)

Phần 1: Đọc hiểu tri thức về Tục ngữ + TV: nói quá, nói giảm nói tránh

Phần 2: Viết bài văn nghị luận về câu tục ngữ / về một vấn đề trong đời sống

Trong giờ bộ 

môn

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025
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10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Làm bài trên giấy 

KT

(40% TN, 60% 

TL)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

Bài 18. Nam châm 

Bài 19. Từ trường

Bài 20. Từ trường trái đất – Sử dụng la bàn

Bài 21. Nam châm điện

Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Bài 23. Quang hợp ở thực vật

Bài 25. Hô hấp tế bào

Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật

Trong giờ 

học bộ môn

11 Toán 60 phút

20% Trắc 

Nghiệm + 80% 

Tự luận

Tuần 9 

(17/3 - 22/3)

8 câu TN; 5 câu TL: Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, toán thực tế Tỉ lệ Thuận/ Tỉ 

lệ Nghịch; Biểu thức đại số,Hình, toán vận dụng cao.

Trong giờ bộ 

môn

12 Tiếng Anh 60 phút
Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Unit 6 + Unit 7: Listening, Multiple choice, Reading, Writing

Trong giờ 

học bộ môn

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút 40% TN + 60% 

TL

Tuần 9

(17/03 - 22/03)

- Trắc nghiệm: 

+ Lịch sử: bài 14,15,16

+ Địa lí: bài 13,14,15

-  Tự luận: 

+ Lịch sử: bài 15

+ Địa lí: bài 14

- Kỹ năng: đọc bản đồ tự nhiên ( Hình 14.1 SGK/143)

Trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

Tuần ...

(ngày ... - ...)

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Hát: Khúc ca bốn mùa, Lí cây đa.

- Bài đọc nhạc số 4.

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 4.

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Tranh áp phích

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Bóng rổ (Dằn bóng tại chổ, Dẫn bóng)

Trong giờ 

học bộ môn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 9

(17/03 - 22/03)

chủ đề 6: Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng

- Vẽ 1 bức tranh trên giấy A4 với nội dung thể hiện nội dung tuyên truyền vẻ đẹp 

của đất nước (các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...)

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút

Trắc 

nghiệm+Thực 

hành

Tuần 9

(17/03 - 22/03)

Chủ đề 4 Ứng dụng tin học

Bài 7 Trực quan hóa dữ liệu

Bài 8a Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản

Bài 9a Tạo đầu trang chân trang cho văn bản

Bài 10a Định dạng nâng cao cho trang chiếu

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút Thực hành
Tuần 9

(17/03 - 22/03)
Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản có sử dụng mô đun cảm biến

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút

Làm bài trên giấy 

KT

(40% TN, 60% 

TL)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Chủ đề 5: Dân số và đô thị hoá ở Thành Phố Hồ Chí Minh  

- Chủ đề 6: Lao động, việc làm và chất lượng cuộc sống dân cư ở Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Trong giờ 

học bộ môn

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

Làm bài trên giấy 

KT

(30% TN, 70% 

TL)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Bài 7:  Phòng, chống bạo lực gia đình

- Bài 8:  Lập kế hoạch chi tiêu
Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% Tự luận
Tuần 9

(17/03 - 22/03)

Phần 1: Đọc hiểu tri thức về Truyện + TV: đảo ngữ, câu hỏi tu từ

Phần 2: Viết bài văn nghị luận về tác phẩm văn học (truyện)

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025
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10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm 

(40%) - Tự luận 

(60%)

Tuần 9

(17/03 - 22/03)

Bài 21: Mạch điện

Bài 22: Tác dụng của dòng điện

Bài 25: Truyền năng lượng nhiệt

Bài 26: Sự nở vì nhiệt

Bài 27: Khái quát về cơ thể người

Bài 28: Hệ vận động

Trong giờ 

học bộ môn

11 Toán 60 phút

Trắc nghiệm 

(20%) - Tự luận 

(40%)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

8 câu TN; 

Tự luận:

- Chương 5: Hàm số và đồ thị( từ bài 1-bài 4)

-Chương 7: Định lí Thales (từ bài 1-bài 3)

12 Tiếng Anh 60 phút
Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Unit 5 + Unit 6: Listening, Multiple choice, Reading, Writing

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

(40%) - Tự luận 

(60%)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Tự luận: Sử: bài 14; Địa bài 12. Trắc nghiệm: Sử: từ bài 14-19. Địa từ bài 11- 13

Trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

Tuần ...

(ngày ... - ...)

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Hát: Mùa xuân đã về, Lí ngựa ô.

- Bài đọc nhạc số 4.

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu: Bài thực hành số 3, bài thực hành số 4.

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Thiết kế sản phẩm mĩ thuật

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Cầu lông (Tâng cầu 2 mặt vợt, Giao cầu ngắn)

Trong giờ 

học bộ môn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 9

(17/03 - 22/03)

chủ đề 6: Xây dựng mạng lưới thực hiện các hoạt động cộng đồng

- Thiết kế 1 khẩu hiệu trên giấy A4 với nội dung thể hiện nội dung tuyên truyền 

về ý thức văn hóa giao thông. 

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút

Trắc 

nghiệm+Thực 

hành

Tuần 9

(17/03 - 22/03)

Chủ đề 4 Ứng dụng tin học

Bài 9a Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu

Bài 10a Sử dụng hàm Countif

Bài 11a Sử dụng hàm Sumif

Bài 12a Sử dụng hàm If

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút Thực hành
Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Thực hành trồng và chăm sóc cây ăn quả (có tính toán chi phí)

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

Làm bài trên giấy 

KT

(30% TN, 70% 

TL)

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

- Bài 7:   Thích ứng với thay đổi

- Bài 8:   Tiêu dùng thông minh
Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% Tự luận

Tuần 9

(17/03 - 22/03)
Phần 1: Đọc hiểu tri thức về nghị luận xã hội + TV: câu đơn, câu ghép

Phần 2: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

Trong giờ 

học bộ môn

Kế hoạch riêng

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025
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10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

40% Trắc 

nghiệm; 60% Tự 

luận

Tuần 9

(17/03 - 22/03)

- Nội dung bài kiểm tra:

Bài 23: Nguồn nhiên liệu

Bài 24: Ethylic alcohol

Bài 25: Acetic acid

Bài 26: Lipid và chất béo

Bài 27: Glucose và Saccharose

Bài 28: Tinh bột và cellulose

Bài 29: Protein

Bài 30: Polymer

- Dạng bài tập tự luận: Lập PTHH của phản ứng, nêu hiệu tượng của phản ứng/ 

viết PTHH của chuỗi phản ứng, nhận biết, bài tập tính toán, trả lời câu hỏi giải 

thích các hiện tượng thực tế.

Trong giờ 

học bộ môn

11 Toán 90 phút 100% tự luận

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

Bài 1: Hàm số và đồ thị hàm số

Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3: Định lý Viet

Bài 4: Bảng tần số và biểu đồ tần số

Hình học: chương 9

12 Tiếng Anh 60 phút
70% trắc nghiệm 

30% tự luận 

Tuần 8

(10/3 - 16/3)
Unit 5,6

Trong giờ bộ 

môn

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

40% Trắc 

nghiệm; 60% Tự 

luận

Tuần 8

(10/3 - 16/3)

Tự luận LS: bài14: Việt Nam sau CMT8, Trắc nghiệm: từ bài 13-16: Kháng 

chiến chống Pháp kết thúc. Địa: TN: Trung Du miền núi BB- Tây Nguyên. Kĩ 

năng: vẽ biểu đồ cột ghép.

Trong giờ 

học bộ môn


